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Bài 1: (Hô hấp/ Tay/ 

Lưng, bụng/ Chân/ Bật)

Hô hấp: Hít vào thở ra kết 

hợp thổi bóng

Tay: Hai tay dưa ra trước 

lên cao

Chân: Lần lượt đưa từng 

chân ra trước

Bụng: Hai tay lên cao 

ngiêng người sang hai bên

Bật: Bật tại chỗ

Tổ
Sân 

chơi
4T x x TDS TDS TDS

Trường 

mầm 

non 

Nhi 

đức

      UBND QUẬN KIẾN AN

  TRƯỜNG MẦM NON NHI 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP 4B1 NĂM HỌC 2024-2025

Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện đúng kỹ thuật và 

thuần thục các động tác trong 

bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng nhịp.

Dự án 

làm 

đèn 

lồng 

TT

Lớp 4 

tuổi 

của bé

TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

P.bổ 

nguyê

n bản

 theo 

sách 

P.bổ 

có 

điều 

chỉnh

vào 
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2

Trẻ thực hiện một số 

động tác phù hợp với các 

điệu nhảy Dân vũ

Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x TDS TDS TDS

2
Đi bằng gót chân liên tục 1,5m 

đúng kĩ thuật 
Đi bằng gót chân  Đi bằng gót chân Tổ Lớp học x x HĐH

3

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 

thực hiện vận động bước đi liên 

tục trên ghế thể dục

Phối hợp nhịp nhàng các cơ 

quan, giữ thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động: Đi 

bước thường trên ghế thể 

dục

Đi bước thường trên ghế 

thể dục
Tổ

Phòng 

thể chất
4T x x HĐH

Thực hiện một số động tác phù 

hợp với bản nhạc, điệu nhảy

Trẻ thực hiện một số động 

tác phù với độ tuổi 
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4

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng 

phối hợp khéo léo khi thực hiện 

vận động bò bằng bàn tay và 

bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 

40cm, dài 3-4m không chệch ra 

ngoài

Phối hợp nhịp nhàng, dẻo 

dai các cơ quan, kiểm soạt 

được cơ thể khi thực hiện 

vận động:  Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 3-4 m

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 3-4m
Tổ Lớp học 4T x x HĐH

5
Thực hiện được vận động cuộn - 

xoay tròn cổ tay

Dùng tay thực hiện các động 

tác Cuộn - xoay tròn cổ tay

Trò chơi: Cuộn - xoay tròn 

cổ tay
Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x TDS TDS TDS

6

xếp hinh cầu vồng , hình 

chữ , hình ngôi sao, hình 

quả, hình người vv

Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT

Thực hiện được một số thử 

thách Steam theo mẫu 

(STEAM)

Thực hiện được một số thử 

thách Steam theo mẫu 

(STEAM)
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7
Thực hiện được vận động vo, 

xoáy, xoắn, vặn

Dùng tay thực hiện các động 

tác:Vo, xoáy, xoắn, vặn

Dạy trẻ trong các hoạt 

động chơi, hoạt động nặn 

trong tạo hình.

Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG HĐG

8

Thực hiện được vận động véo, 

vuốt, miết, búng ngón tay, 

chạm các đầu ngón tay với 

nhau, ấn bàn tay

Dùng tay thực hiện các động 

tác, Véo, vuốt, miết, búng 

ngón tay, chạm các đầu ngón 

tay với nhau, ấn bàn tay

Dạy trẻ:  Véo, vuốt, miết, 

búng ngón tay, chạm các 

đầu ngón tay với nhau, ấn 

bàn tay

Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x TDS TDS TDS

9
Dùng tay thực hiện các động 

tác: Tô, vẽ hình

Dạy trẻ: tô vẽ hình tự do 

trên sân
Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT HĐNT HĐG

10 Xếp chồng được 10-12 khối Xếp chồng các hình khối
Hoạt động góc: chơi ở góc 

xây dựng
Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG HĐG

Tô, vẽ,in được một số hình đơn 

giản, gần gũi
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11

Biết sử dụng đúng cách một 

số văn phòng phẩm thông 

thường

Các kỹ năng sử dụng đồ 

dùng tạo hình

Dạy trẻ biết sử dụng đồ 

dùng tạo hình: keo, kéo, 

bút chì, bút lông…

Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG HĐG

12
Kể được tên một số thức ăn cần 

có trong bữa ăn hàng ngày

Tên một số thức ăn trong 

bữa ăn hàng ngày

Dạy trẻ: tên các món ăn 

hàng ngày qua góc phân 

vai, qua giờ ăn

Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

13
Kể được tên và dạng chế biến 

của một số món ăn quen thuộc

Tên và dạng chế biến của 

một số món ăn quen thuộc

Thực hành: Chế biến một 

số món ăn quen thuộc
Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG HĐG

14

Thực hiện qua các hoạt 

động quan sát, xem tranh 

ảnh, video, trò chuyện vế 

các món ăn đặc trưng của  

ngày tết trung thu

Tổ Lớp học 4T x x HĐG

Kể được một số món ăn đặc 

trưng thường dùng trong các 

ngày lễ, tết

Kể được một số món ăn đặc 

trưng thường dùng trong các 

ngày lễ, tết
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15

Hình thành thói quen ăn uống 

tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau

Thói quen ăn uống tốt
Thực hành: Thói quen ăn 

uống tốt
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

16

Có kỹ năng rửa tay bằng xà 

phòng đúng quy trình. Biết tự 

rửa tay bằng xà phòng khi được 

nhắc nhở

Tập luyện thao tác rửa tay 

bằng xà phòng 

Dạy trẻ thao tác rửa tay 

theo các bước
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

17

Có kỹ năng lau mặt đúng thao 

tác. Biết tự lau mặt khi được 

nhắc nhở

Tập luyện thao tác lau mặt
Dạy trẻ thao tác  lau mặt 

theo các bước
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

18
Có kỹ năng đánh răng đúng 

thao tác. Biết tự đánh răng 
Tập luyện thao tác đánh răng

Dạy trẻ tập đánh răng theo 

các bước đánh răng
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

19 Biết súc miệng băng nước muối
Tập luyện súc miệng nước 

muối

Dạy trẻ súc miệng bằng 

nước muối
Tổ Lớp học x x VS-AN VS-AN VS-AN

20

Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn 

gàng, không rơi vãi, không đổ 

thức ăn

Cách sử dụng bát, thìa
Thực hành: Cách sử dụng 

bát, thìa
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN
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21 Mời cô, mời bạn khi ăn
Giờ ăn; Mời cô, mời bạn 

khi ăn
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

22

Ăn từ tốn, không đùa nghịch 

làm đổ vãi thức ăn, không 

vừa nhai vừa nói

Giờ ăn: rèn kỹ năng và 

thói quen đúng trong ăn 

uống

Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

23
Thái độ tích cực không kén 

chọn thức ăn, ăn hết suất

Giờ ăn giao nhiệm vụ và 

động viên trẻ  ăn hết suất
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

24

Nhận biết thực hiện được 

các cách Giữ vệ sinh thân 

thể

Các hoạt động trong ngày Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT ĐTT

25
Đi vệ sinh đúng nơi quy 

định

Dạy trẻ đi vệ sinh đúng 

nơi quy định
Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

Biết một số hành vi văn minh, 

thói quen tốt trong ăn uống. 

Biết thực hiện khi được yêu 

cầu.

Biết chấp nhận và thực hiện 

được một số hành vi tốt trong 

vệ sinh phòng bệnh khi được 

nhắc nhở
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26 Bỏ rác đúng nơi quy định Thùng rác thông minh Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT HĐNT HĐNT

27
Biết nhận ra và không chơi một 

số đồ vật có thể gây nguy hiểm

Nhận biết, phân biệt Một số 

đồ vật gây nguy hiểm 

Trò chuyện, quan sát, xem 

tranh ảnh vi deo  Một số 

đồ vật gây nguy hiểm, biết 

loại bỏ chúng. (đồ chơi 

hỏng, kéo, vật sắc nhọn…

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT

28

Biết tránh và không làm một số 

hành động nguy hiểm khi được 

nhắc nhở phù hợp độ tuổi

Không được ra khỏi trường 

khi không được phép của cô 

giáo

Nhắc nhở: Không được ra 

khỏi trường khi không 

được phép của cô giáo

Tổ Lớp học 4T x x HĐC HĐC

# # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1. Các bộ phận cơ thể con 

người

2. Đồ vật:

* Đồ dùng, đồ chơi

A. Khám phá khoa học

Biết chấp nhận và thực hiện 

được một số hành vi tốt trong 

vệ sinh phòng bệnh khi được 

nhắc nhở
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29
QS, tìm hiểu về đồ chơi 

trong trường MN.
Tổ Lớp học 4T x x HĐNT

30 Khám phá đèn Trung Thu Tổ Lớp học 4T x x HĐC

31 Chơi rước đèn TT Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT

32
KP NVL làm đèn 

TT(E2,E3)
Tổ Lớp học 4T x x HĐH

33

KP các NVL tái chế( Bìa 

cát tông, vải vụn, chai, lọ, 

lõi giấy, giấy …)

Tổ
Phòng 

Steam
4T x x HĐG

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng 

dụng của 1 số nguyên vật liệu 

tái chế, tham gia hoạt động 

trải nghiệm cùng cô và bạn

Tên gọi, đặc điểm, ứng 

dụng của 1 số nguyên vật 

liệu tái chế phù hợp với hđ 

STEAM

Biết được mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo với cách 

sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi 

quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa 

đặc điểm cấu tạo với cách sử 

dụng của đồ chơi



TMN
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

3

Mục tiêu 4T

09/09-

27/09

Trường 

mầm 

non 

Nhi 

đức

Dự án 

làm 

đèn 

lồng 

TT

Lớp 4 

tuổi 

của bé

TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

P.bổ 

nguyê

n bản

 theo 

sách 

P.bổ 

có 

điều 

chỉnh

vào 

34

Trẻ phân biệt được điểm 

giống và khác nhau về tên 

gọi,màu sắc,hình dáng, công 

dụng của 2-3 đồ dùng

Dạy trẻ: Trò chuyện về đồ 

dùng lớp mình
Tổ Lớp học 4T x x ĐTT

35
Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi 

theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, đồ chơi 

theo 1-2 dấu hiệu

Dạy trẻ: Cách sử dụng và 

giữ gìn an toàn trong khi 

chơi

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT HĐG

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

3. Động vật và thực vật

*Nước

Biết so sánh sự khác nhau và 

giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ 

chơi

* Phương tiện giao thông

* Đất, đá, cát, sỏi

5. Công nghệ

* Không khí, ánh sáng

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt 

trăng

* Thời tiết, mùa

4. Một số hiện tượng tự nhiên



TMN
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

3

Mục tiêu 4T

09/09-
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Trường 

mầm 
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Nhi 

đức

Dự án 

làm 

đèn 

lồng 

TT

Lớp 4 

tuổi 

của bé

TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

P.bổ 

nguyê

n bản

 theo 

sách 

P.bổ 

có 

điều 

chỉnh

vào 

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

36

Biết đếm đồ dùng, đồ chơi, 

nhận ra số lượng 2  nhận 

dạng được chữ số 2 và đặt 

thẻ số

Đếm đến 2. Nhận biết 

nhóm đối tượng có số 

lượng là 2

Tổ Lớp học 4T x x HĐH

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

37

Có khả năng chắp ghép các 

hình học để tạo hình mới theo 

yêu cầu 

 chắp ghép các hình học để 

tạo hình mới theo yêu cầu 

 Thực hành chắp ghép các 

hình học để tạo hình mới 

theo yêu cầu 

Tổ Lớp học 4T x x HĐG

5. Hình dạng

B. Làm quen với một số khái 

niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số 

lượng, số thứ tự, đếm

Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để 

chỉ số lượng, số thứ tự

2. Xếp tương ứng

3. Sắp xếp theo quy tắc

4. So sánh , đo lường
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P.bổ 
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sách 

P.bổ 

có 
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chỉnh

vào 

# # # # # # # # #

38
Nhận biết được các buổi: sáng, 

trưa, chiều, tối

Nhận biết  các buổi: sáng, 

trưa, chiều, tối

Dạy trẻ quan sát tranh ảnh 

video, nhận biết các buổi 

trong ngày

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT ĐTT

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

39
 Tìm hiểu Trường mầm 

non của bé
Tổ Lớp học 4T x x ĐTT

40 Trò chuyện với bác HT Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT

41
QS trường, lớp, khu hành 

chính…
Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT

42 Trò chuyện với bác bảo vệ Tổ
Sân 

chơi 
4T x x HĐNT

6. Nhận biết vị trí trong 

không gian và định hướng 

thời gian

Nói được tên và địa chỉ của 

trường, lớp; tên và công việc 

của cô giáo và các cô bác ở 

trường khi được hỏi, trò 

chuyện.

Tên  và công việc của cô 

giáo và các cô bác ở trường

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia 

đình, trường lớp mầm non và 
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43
Tên lớp, tên cô giáo và các 

bạn trong lớp của bé
Lớp học hạnh phúc Tổ Lớp học 4T x x HĐC

44

Nói được họ tên và một vài đặc 

điểm của các bạn, các hoạt 

động của trẻ ở trường khi được 

hỏi, trò chuyện

Họ tên và một vài đặc điểm 

của các bạn, các hoạt động 

của trẻ ở trường

QS các bạn của bé Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT

45

 Tên, thời gian diễn ra và các 

hoạt động diễn ra trong ngày 

hội đến trường của bé

Ngày hội đến trường của 

bé của bé
Tổ Lớp học 4T x x LH

46

Tên, thời gian tổ chức tết 

trung thu,  các hoạt động, đồ 

dùng đồ chơi món ăn  trong  

ngày tết trung thu

Trung thu vui vẻ Tổ Lớp học 4T x x LH

# # # # # # # # #
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Nói được tên và địa chỉ của 

trường, lớp; tên và công việc 

của cô giáo và các cô bác ở 

trường khi được hỏi, trò 

chuyện.

Kể tên ,nói được đặc điểm một 

số ngày lễ hội, biết các hoạt 

động diễn ra trong ngày lễ hội 
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chỉnh

vào 

47

Có khả năng nghe hiểu các từ 

khái quát chỉ đặc điểm, tính 

chất, công dụng và các từ biểu 

cảm

Nghe hiểu các từ khái quát 

chỉ đặc điểm, tính chất, công 

dụng và các từ biểu cảm

Trò chơi: Nghe hiểu các từ 

khái quát (.....) và các từ 

biểu cảm (....)

Gọi tên đồ dùng đồ chơi, 

trò chơi tai ai tinh

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT ĐTT

48
Có khả năng Nghe hiểu làm 

theo 2-3 yêu cầu liên tiếp 

Nghe hiểu làm theo 2-3 yêu 

cầu liên tiếp 

Nghe hiểu làm theo 2-3 

yêu cầu liên tiếp trong 

hoạt động hàng ngày

Tổ Lớp học x x TDS TDS TDS

49

Có khả năng Nghe hiểu sử 

dụng câu đơn , câu mở rộng , 

câu phức trong giao tiếp

 Nghe hiểu sử dụng câu đơn 

, câu mở rộng , câu phức 

trong giao tiếp 

Trò chuyện với trẻ trong 

các hoạt động  hàng  ngày 

của trẻ

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT ĐTT

50
Biết đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi 

rõ ràng, mạch lạc 

Đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi 

rõ ràng, mạch lạc 

Đặt câu hỏi truy vấn về 

chủ đề
Tổ Lớp học 4T x x ĐTT HĐC
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51

Nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề TMN

Truyện; Thỏ trắng đi học; 

Sự tích chú cuội cung 

trăng, gà tơ đi học…

Tổ Lớp học 4T x x

52

Có khả năng nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Trò chơi: Đoán tên bài 

hát( bài thơ…) trong chủ 

đề bé đang học

Trò chơi: Cùm nụm cùm 

nịu, Dung dăng dung dẻ, 

tập tầm vông, làm theo lời 

cô nói, rềnh rềnh ràng ràng

Tổ Lớp học 4T x x HĐNT HĐNT HĐNT

53
Biết lắng nghe và trao đổi với 

người đối thoại

Lắng nghe và trao đổi với 

người đối thoại

Thực hành: Hãy trò 

chuyện, trao đổi với bạn
Tổ Lớp học x x HĐG

54

Nói rõ các tiếng có chứa các 

âm khó để người nghe có thể 

hiểu được

Trẻ có khả năng phát âm các 

tiếng có âm khó trong giao 

tiếp với cô giáo, các bạn

 Trò chuyện, luyện tập, sửa 

sai cho trẻ khi trẻ nói chưa 

đúng

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT ĐTT

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện
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55

Biết trình bày nhu cầu mong 

muốn của bản thân và hiểu 

biết bằngcác câu đơn, câu mở 

rộng.

Sử dụng câu đơn, câu mở 

rộng để bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu, hiểu biết của trẻ

Chia sẻ sản phẩm, mong 

muốn cải tiến, gửi gắm 

thông điệp vào sản phẩm 

của mình.

Tổ Lớp học 4T x x HĐC

56

Có khả năng nghe hiểu các từ 

khái quát chỉ đặc điểm, tính 

chất, công dụng và các từ biểu 

cảm

Nghe hiểu các từ khái quát 

chỉ đặc điểm, tính chất, công 

dụng và các từ biểu cảm

Trò chơi : nghe hiểu các từ 

khái quát ( vui, buồn , yêu 

thương …)

Tổ Lớp học x x HĐC

57
Thơ: Cô dạy;  bạn mới 

,Em lên 4…
Tổ Lớp học 4T x x HĐH

58
Biết sử dụng các từ biểu thị sự 

lễ phép trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép "Vâng ạ"; "Dạ"; 

"Thưa", … trong giao tiếp

Thực hành: Sử dụng các từ 

"Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa"…
Lớp Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT VS-AN

59
Xem tranh truyên theo ý 

thích
Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG HĐGBiết tự chọn sách để xem Tự chọn sách để xem

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù hợp độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao, hò vè phù hợp độ 

tuổi và chủ đề .....
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60

Biết cầm sách đúng chiều và 

giở từng trang để xem tranh 

ảnh. "Đọc" sách theo tranh 

minh họa ("đọc vẹt")

Làm quen với cách đọc và 

viết tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái 

sang phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới

+ Hướng viết của các nét 

chữ; đọc ngắt nghỉ sau các 

dấu

Dạy trẻ kĩ năng xem sách Tổ
Phòng 

thư viện
4T x x HĐG HĐG HĐG

61
Có khả năng nhận ra kí hiệu 

thông thường trong cuộc sống

Làm quen với một số kí hiệu 

thông thường ở gia đình, 

trường lớp, nơi công cộng

Thực hành: Làm quen với 

một số kí hiệu thông 

thường ở trường, lớp,  gia 

đình, nơi công công.như: 

nhà vệ sinh nam, nữ, nơi 

nguy hiểm, biển báo giao 

thông

Lớp Lớp học 4T x x HĐC

# # # # # # # # #
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - 

KNXH
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62

Trẻ có kỹ năng lựa chọn, lấy, 

sắp xếp đồ chơi và  lựa chọn 

trò chơi phù hợp với đồ chơi 

mình chọn.

Dạy trẻ kĩ năng chơi ở các 

góc chơi
Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG HĐG

63 Trẻ biết cách gấp chiếu Dạy trẻ cách gấp chiếu… Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

64
Bé sắp xếp  đồ chơi đúng 

nơi quy định
Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG

65 Bé làm trực nhật Tổ Lớp học 4T x x HĐC

66 Bạn của chúng mình Tổ Lớp học 4T x x HĐH

67 Ngày hội đến trường của bé
Văn nghệ chào mừng khai 

giảng
Tổ Lớp học 4T x x HĐNT

68
Hiểu được ý nghĩa và có kĩ 

năng bày mâm ngũ quả
Bày cỗ trung thu Tổ Lớp học 4T x x HĐC

Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi 

theo ý thích

Cố gắng thực hiện công việc 

đơn giản đến cùng Tự làm một số việc đơn giản 

hàng ngày

Biểu lộ trạng thái cảm xúc, 

tình cảm phù hợp qua cử 

chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, 

vận động, vẽ, nặn, xếp hình

Biết yêu mến, quan tâm và thể 

hiện tình cảm đối với mọi 

người mọi vật,  cảnh vật xung 

quanh qua lời nói cử chỉ hành 

động việc làm
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69

Thực hiện một số quy định ở 

lớp: Dọn dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi chơi cất đồ 

chơi vào nơi quy định, giờ 

ngủ không làm ồn.

Thực hành: Dọn dẹp và 

sắp xếp đồ dùng đúng nơi 

quy định

Tổ Lớp học 4T x x VS-AN VS-AN VS-AN

70
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào 

hỏi lễ phép

Lời nói và cử chỉ lễ phép 

trong giao tiếp

Thực hành: Lời nói và cử 

chỉ lễ phép với cô giáo và 

các bạn

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT HĐC

71

Biết trao đổi, thỏa thuận với 

bạn để cùng thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực nhật) 

Phối hợp cùng bạn trong 

chơi, trực nhật

Thực hành: Cùng bạn chơi 

và trực nhật
Tổ Lớp học 4T x x HĐC

72
Biết chờ đến lượt khi được 

nhắc nhở
Chờ đến lượt, hợp tác

Thực hành: Chờ đến lượt, 

hợp tác
Tổ Lớp học 4T x x HĐNT

73
Biết bảo vệ môi trường xung 

quanh khi được nhắc nhở
Hành vi bảo vệ môi trường

Nhặt lá cây, rác đúng nơi 

quy định
Tổ

Sân 

chơi 

khu 1

4T x x HĐNT HĐNT HĐNT

Thực hiện được một số quy 

định ở lớp, gia đình và nơi 

công cộng phù hợp độ tuổi
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74
Trẻ thích nghe âm thanh, các 

bài hát, bản nhạc gần gũi

Trẻ được nghe các bài hát, 

âm thanh, bản nhạc gần 

gũi

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT HĐC

75

Trẻ thích ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện 

tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ 

thuật

Trẻ bộc lộ cảm xúc, thể 

hiện hành động trước mọi 

vẻ đẹp

Tổ Lớp học 4T x x HĐG HĐG HĐG

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, 

vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và 

sử dụng các từ gợi cảm để nói lên 

cảm nhận của mình khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và 

tác phẩm nghệ thuật
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76

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 

tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe 

kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, 

đồng dao, ca dao, tục ngữ; 

kể chuyện phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; 

thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; kể chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề .....

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT ĐTT

77

Thích thú, ngắm nhìn và biết sử 

dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình trước vẻ đẹp 

nổi bật (về màu sắc, hình dáng, 

bố cục…) của tác phẩm tạo 

hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi 

bật của tác phẩm tạo hình

Thực hành: Nói cảm nhận 

về vẻ đẹp nổi bật của tác 

phẩm tạo hình

Tổ

Phòng 

chức 

năng

4T x x HĐC
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78

Thích nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) 

theo chủ đề, phù hợp với độ 

tuổi

Nghe và nhận ra các loại 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca)

Trẻ nghe các bài hát phù 

hợp với chủ đề qua 

phương tiện thông tin đại 

chúng, nghe người khác 

hát.........

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT ĐTT ĐTT

79

Nghe và nhận ra các loại 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca)

Hát: Lớp chúng mình kết 

đoàn;Trường chúng cháu 

là trường mn Đêm trung 

thu…

Tổ Lớp học 4T x x HĐH HĐH HĐH

80

VĐ : Trường chúng cháu 

đây là trường MN; Vui 

đến trường…

Tổ Lớp học 4T x x ĐTT

Có khả năng vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu các bài 

hát, bản nhạc với các hình thức 

Trẻ vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu bài hát  với 

các hình thức (vỗ tay theo 
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81 Làm đèn lồng(E4) Tổ Lớp học 4T x x HĐH

82 Tô màu trường mầm non Tổ Lớp học 4T x x HĐH

83 Vẽ trường MN Tổ Lớp học 4T x x HĐG

84 Nặn đồ chơi bé thích Tổ Lớp học 4T x x HĐH

85

Chia sẻ sản phẩm mình 

làm ra với mong muốn 

cải tiến sản phẩm

Chia sẻ, mong muốn 

điều chỉnh sản phẩm 
Tổ Lớp học 4T x x HĐC

Biết nhận xét các sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, đường 

nét, hình dáng

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn cong đất nặn 

để nặn thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn cong đất 

nặn để nặn thành sản 

phẩm có nhiều chi tiết

Biết vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, 

xiên ngang, cong tròn tạo 

thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục

Biết phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm

Phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu 

trong thiên nhiên để tạo ra 

các sản phẩm
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86

Có khả năng nói lên ý tưởng và 

tạo ra các sản phẩm tạo hình 

theo ý thích

Nói lên ý tưởng tạo hình của 

mình

Tổ chức trưng bày sản 

phẩm theo dự án 

Steam 

Tổ Lớp học 4T x x HĐC

373 87 63 63 60

102 29 26 25 25

133 18 8 8 6

46 15 14 13 11

46 12 7 9 10

46 13 8 8 8

12 13 9

5 5 5

12 11 15

7 9 5

14 14 15

6 6 6

0 0 0

2 0 0

5 5 5

1 1 1

Hoạt động học

Chia cụ thể hoạt động học

Giờ thể chất

CỘNG TỔNG SỐ NỘI 

DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 

ĐỀ

Đón trả trẻ

Thể dục sáng

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Vệ sinh - ăn ngủ

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực nhận thức

 Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

Lĩnh vực thẩm mỹ

Tổng số
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Giờ nhận thức 1 1 0

Giờ ngôn ngữ 1 1 1

Giờ TC-KNXH 0 0 1

Giờ thẩm mỹ 2 2 2

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Dơn

Kiến An,  ngày 27 tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Nhẹn

Chia cụ thể hoạt động học

CỘNG TỔNG SỐ NỘI 

DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 

ĐỀ
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